
Số lượng Chủng loại

1 Văn phòng Tỉnh ủy 1

1.1 Văn phòng Tỉnh ủy 1 Xe ô tô trên 16 chỗ

Phục vụ đưa đón các đoàn khách đến làm việc; các đoàn đi

công tác tập trung nhiều người theo kế hoạch của tỉnh và

tham gia các hoạt động khác của tỉnh

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 2

2.1

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Sau khi tách Văn

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn

ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, định mức là 01 xe ô

tô trên 16 chỗ/01 đơn vị)

2 Xe ô tô trên 16 chỗ

Phục vụ đưa đón các đoàn khách đến làm việc; các đoàn đi

công tác tập trung nhiều người theo kế hoạch của tỉnh và

tham gia các hoạt động khác của tỉnh

3 Sở Công Thương 1

3.1 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ khảo sát, triển khai các đề án khuyến công trên địa

bàn tỉnh; vận chuyển sản phẩm, hàng hóa, trang thiết bị

tham dự các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; thực

hiện công tác tư vấn công nghiệp

4 Sở Giao thông vận tải 5

3 Xe ô tô bán tải

Xe thanh tra giao thông, được gắn biển hiệu nhận biết theo

quy định, phục vụ thanh tra, kiểm tra giao thông (Đội

chuyên ngành số 1, 2 và Đội hành chính cơ động)

2 Xe ô tô từ 16 chỗ trở lên

Xe thanh tra giao thông, được gắn biển hiệu nhận biết theo

quy định, phục vụ vận chuyển các trang thiết bị bộ cân, bộ

cân xách tay và cán bộ thực hiện nhiệm vụ vận hành cân,

kiểm tra, xử lý vi phạm

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 1

5.1 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 1 Xe ô tô trên 16 chỗ

Phục vụ đưa đón các đoàn công tác đi các cơ sở giáo dục

trên địa bàn tỉnh; đưa đón các đoàn học sinh tham gia các

cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành khác

tổ chức

Phụ lục I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/2020/QĐ-UBND ngày  01/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
STT Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thù

Định mức

4.1 Thanh tra Sở Giao thông vận tải



2

Số lượng Chủng loại

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
STT Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thù

Định mức

6 Sở Khoa học và Công nghệ 4

1 Xe ô tô gắn cẩu tự hành
Vận chuyển chuẩn đo lường lớn thực hiện kiểm định tại

các cơ sở

1 Xe ô tô bán tải
Vận chuyển chuẩn đo lường, thiết bị đo lường thực hiện

kiểm định tại các cơ sở

6.2 Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác tập huấn, chở nguyên vật liệu, vật mẫu,

triển khai nhiệm vụ hợp tác với nước bạn Lào

6.3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 1 Xe ô tô bán tải

Chở nguyên vật liệu, dụng cụ để thực hiện các nhiệm vụ

khoa học công nghệ. Chở các loại chế phẩm sinh học đến

các xã trên địa bàn tỉnh

7 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 2

7.1 Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội 1 Xe ô tô cứu thương
Phục vụ người có công và các đối tượng được nuôi dưỡng,

điều dưỡng tại đơn vị

7.2 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 1 Xe ô tô cứu thương
Phục vụ các đối tượng cai nghiện ma túy, đối tượng tâm

thần được chữa trị tại đơn vị

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26

8.1 Chi cục Kiểm lâm

8.1.1 Đội Kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy rừng 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.2 Hạt Kiểm lâm Vũ Quang 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.3 Hạt Kiểm lâm Thạch Hà 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

1 Xe ô tô gắn cẩu tự hành
Thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển lâm sản, tang vật

vi phạm và tham gia cứu hộ, cứu nạn

8.1.5 Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.6 Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

6.1 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

8.1.4 Hạt Kiểm lâm Hương Khê
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Số lượng Chủng loại

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
STT Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thù

Định mức

1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

1 Xe ô tô gắn cẩu tự hành
Thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển lâm sản, tang vật

vi phạm và tham gia cứu hộ, cứu nạn

8.1.8 Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.9 Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.10 Hạt Kiểm lâm Đức Thọ 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.11 Hạt Kiểm lâm Lộc Hà 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.12 Hạt Kiểm lâm Can Lộc 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.1.13 Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.2 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ngàn Phố 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.3 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.4 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.5 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng

8.6 Vườn Quốc gia Vũ Quang 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng; vận chuyển, bảo quản các mẫu động

thực vật

8.7 Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng

cháy, chữa cháy rừng; vận chuyển, bảo quản các mẫu động

thực vật

8.1.7 Hạt Kiểm lâm Hương Sơn
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Số lượng Chủng loại

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
STT Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thù

Định mức

1 Xe ô tô gắn cẩu tự hành

Phục vụ công tác vận chuyển, sửa chữa khắc phục các

trang thiết bị phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn tại các

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

1 Xe ô tô tải
Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển xử lý rác thải tại các

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

8.9 Trung tâm Nước sinh hoạt và Môi trường nông thôn 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

nông thôn trên địa bàn tỉnh; xử lý khẩn cấp các công trình

nhà máy nước; vận chuyển phương tiện, thiết bị kiểm tra,

lấy mẫu, phân tích chất lượng nước sạch

8.10 Trung tâm Khuyến nông 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, vận chuyển

phương tiện, thiết bị, giống, vật tư xây dựng các mô hình

khuyến nông, thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ

nông nghiệp

8.11 Trung tâm Điều tra quy hoạch, thiết kế nông nghiệp, nông thôn 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ công tác vận chuyển người và phương tiện, thiết

bị thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng các quy hoạch,

thiết kế chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 3

9.1 Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính 1 Xe ô tô bán tải

Chuyên chở trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác

quản lý quỹ đất sau thu hồi, đề án phát phát triển quỹ đất;

đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình; lập quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập bảng giá đất các loại; tập

huấn, chuyển giao phần mềm ứng dụng công nghệ thông

tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

9.2 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 1
Xe ô tô trang bị phòng 

thí nghiệm

Phục vụ quan trắc, phân tích các thành phần môi trường

trực tiếp tại hiện trường, xử lý ứng phó sự cố môi trường.

9.3 Văn phòng Đăng ký đất đai 1 Xe ô tô bán tải

Chuyên chở trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác

đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng, quản lý, cập

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu về đất đai

Ban Quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh8.8
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Số lượng Chủng loại

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
STT Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thù

Định mức

10 Sở Thông tin và Truyền thông 1

10.1 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 1 Xe ô tô bán tải

Phục vụ vận chuyển trang thiết bị đảm bảo an toàn thông

tin, phản ứng nhanh, xử lý cơ động sự cố an toàn mạng,

máy tính; vận chuyển trang thiết bị nâng cao trình độ máy

tính, tin học cho cán bộ các xã, đặc biệt vùng sâu, vùng xa,

vùng khó khăn; tham gia hỗ trợ xử lý thông tin liên lạc

trong phòng chống thiên tai khi cần thiết

11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6

11.1 Trung tâm Thể dục thể thao 1 Xe ô tô trên 16 chỗ Chở huấn luyện viên, vận động viên

1 Xe ô tô trên 16 chỗ Chở cán bộ, diễn viên, kỹ thuật Đội tuyên truyền lưu động

1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ Đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền bằng hình

thức truyền thanh và chiếu phim lưu động

11.3 Thư viện tỉnh 1 Xe ô tô thư viện lưu động

Xe thư viện đa phương tiện phục vụ cộng đồng dân cư, các

xã vùng sâu, vùng xa (Xe ô tô tải gắn thêm thùng và thiết

bị)

1 Xe ô tô trên 16 chỗ Chở cán bộ, diễn viên

1 Xe ô tô tải Chở thiết bị và làm sân khấu lưu động

12 Thanh tra tỉnh 1

12.1 Thanh tra tỉnh 1 Xe ô tô bán tải
Phục vụ các đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo và các đoàn

thanh tra kinh tế - xã hội

13 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 5

2 Xe truyền hình lưu động
Xe được lắp đặt các thiết bị chuyên dùng phục vụ các

chương trình truyền hình lưu động

2 Xe tin tức loại 05 chỗ
Phục vụ phóng viên tác nghiệp (Được gắn logo "VTV

News" hoặc "HTTV" để nhận biết)

1 Xe ô tô từ 16 chỗ trở lên

Chuyên chở phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên tác nghiệp

phục vụ ghi hình, truyền hình trực tiếp (Được gắn logo

"HTTV" để nhận biết)

14 Trường Đại học Hà Tĩnh 1

14.1 Trường Đại học Hà Tĩnh 1 Xe ô tô trên 16 chỗ
Chuyên chở học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên đi thực

tập, nghiên cứu thực tế

11.2 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

11.4 Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh

13.1 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
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Số lượng Chủng loại

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
STT Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thù

Định mức

15 Trường Chính trị Trần Phú 1

15.1 Trường Chính trị Trần Phú 1 Xe ô tô trên 16 chỗ
Chuyên chở cán bộ, giảng viên và học viên đi nghiên cứu

thực tế

16 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh 1

16.1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh 1 Xe ô tô trên 16 chỗ
Chuyên chở học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên đi thực

tập, nghiên cứu thực tế

17 Hội Nông dân tỉnh 1

17.1 Trung tâm Hỗ trợ nông dân 1 Xe ô tô tải

Vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản

phẩm OCOP kết nối vào chuỗi cửa hàng nông sản an toàn

trên địa bàn tỉnh, cung cấp sản phẩm cho các nhà trường,

bếp ăn tập thể

Tổng cộng: 62

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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Số lượng Chủng loại

I CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN: 20

1 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Khê 1
Xe phát thanh truyền 

hình lưu động

Phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại các huyện 

miền núi, biên giới

2 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn 1
Xe phát thanh truyền 

hình lưu động

Phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại các huyện 

miền núi, biên giới

3 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang 1
Xe phát thanh truyền 

hình lưu động

Phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại các huyện 

miền núi, biên giới

4 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh 1
Xe phát thanh truyền 

hình lưu động

Phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại các huyện 

miền núi, biên giới

5 Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh 2 Xe ô tô tải nhẹ Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị

6 Đội Quản lý Trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh 1 Xe ô tô tải nhẹ Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị

7 Đội Quản lý Trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh 1 Xe ô tô tải nhẹ Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị

1 Xe ô tô bán tải
Xe phục vụ tang lễ (Được gắn biển hiệu nhận biết theo quy

định của pháp luật)

1 Xe ô tô con loại 08 chỗ
Xe phục vụ tang lễ (Được gắn biển hiệu nhận biết theo quy

định của pháp luật)

1 Xe quét đường Quét đường, hút bụi trên các tuyến đường

1 Xe ô tô bán tải Tuần tra, xử lý sự cố công trình

1 Xe ô tô gắn cẩu tự hành Cắt cây, sửa chữa điện chiếu sáng

1 Xe bồn phun nước Tưới nước rửa đường, tưới cây

1 Xe ô tô tải Hỗ trợ sữa chữa, duy tu đường

2 Xe ép rác Thu gom rác thải

1 Xe hút chất thải Hút chất thải các tuyến mương ngầm

1 Máy đào 140W Phục vụ công tác chỉnh trang, duy tu hạ tầng

10
Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các công trình công

cộng huyện Nghi Xuân
1 Xe bồn phun nước Phục vụ công tác vệ sinh môi trường, rửa đường, tưới cây

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/2020/QĐ-UBND ngày 01/ 12 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

9 Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh

8 Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

Phụ lục II

Định mức
Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thùSTT

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng
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Số lượng Chủng loại

Định mức
Mục đích sử dụng chuyên dùng, đặc thùSTT

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng

xe ô tô chuyên dùng

II CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP XÃ: 21

1 UBND các phường tại thành phố Hà Tĩnh (10 phường) 10 Xe ô tô tải nhẹ

Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị, hỗ trợ phòng,

chống thiên tai và các nhiệm vụ khác trên địa bàn (Tối đa

01 xe/01 phường)

2 UBND các phường tại thị xã Kỳ Anh (06 phường) 6 Xe ô tô tải nhẹ

Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị, hỗ trợ phòng,

chống thiên tai và các nhiệm vụ khác trên địa bàn (Tối đa

01 xe/01 phường)

3 UBND các phường tại thị xã Hồng Lĩnh (05 phường) 5 Xe ô tô tải nhẹ

Phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị, hỗ trợ phòng,

chống thiên tai và các nhiệm vụ khác trên địa bàn (Tối đa

01 xe/01 phường)

Tổng cộng: 41

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



STT Chủng loại xe ô tô chuyên dùng
Giá mua tối đa

(Triệu đồng/xe)
Ghi chú

1 Xe ô tô tải 700

2 Xe ô tô tải nhẹ 350

3 Xe ô tô bán tải 720

Trường hợp cần thiết phải mua loại xe ô

tô bán tải 02 cầu thì giá mua tối đa là 920

triệu đồng/xe 

4 Xe ô tô trên 16 chỗ 2.000

5
Xe ô tô 16 chỗ có gắn biển hiệu, dấu hiệu

nhận biết
1.100

6
Xe ô tô con dưới 16 chỗ có gắn biển hiệu,

dấu hiệu nhận biết
720

7

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt, xe ô tô gắn

thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn

biển hiệu, dấu hiệu nhận biết theo quy định

của pháp luật (Không thuộc các trường hợp

trên)

Căn cứ theo giá bán 

xe trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/2020/QĐ-UBND ngày 01/ 12 /2020

GIÁ MUA XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN,

Phụ lục III

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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